
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                            Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 
  

         Bản án: 530 /2017/DS-ST 

        Ngày: 07-12-2017  

        V/v: Đòi tài sản 

                                                                 

                                                                     NHÂN DANH 

                           NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

   

           - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:     

          Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Cương     

          Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lê Ngọc Thanh  

2. Bà Trần Quang Cảnh  

          - Thư ký phiên tòa: Bà Trần Hương Giang – Thư ký Tòa án. 

          - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú tham gia phiên tòa: Bà  

Đoàn Thị Thúy Hà - Kiểm sát viên.  

           Ngày 07 tháng 12 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Phú –

Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

294/2017/TLST-DS ngày 03 tháng 08 năm 2017 theo quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 339/2017/QĐXXST-DS ngày 17 tháng 10 năm 2017 và quyết định hoãn 

phiên tòa số 231/2017/QĐST-DS ngày 15 tháng 11 năm 2017 giữa: 

Nguyên đơn: Ông NguyễnVăn H, sinh năm 1964 

Địa chỉ: chung cư 33 Trương Định, phường 14, quận Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Huy H, sinh năm 1982; Địa chỉ: 

Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bị đơn: Ông Ngô Gia T, sinh năm 1963  

             Bà Phùng Tam M, sinh năm 1967 

Địa chỉ: Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

          (Đại diện nguyên đơn có mặt, bị đơn vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 03/08/2017 và các lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án, đại diện nguyên đơn ông Nguyễn Huy H trình bày:  

Do quen biết và tin tưởng nhau nên ông Nguyễn Văn H có cho vợ chồng ông 

Ngô Gia T và bà Phùng Tam M vay tiền. Việc vay tiền giữa các bên có lập giấy vay 
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tiền vào ngày 05/06/2011.  Nội dung giấy vay tiền này thể hiện là ông Ngô Gia T 

và bà Phùng Tam M vay của ông Hsố tiền 10.000.000.0000 đồng (mười tỷ đồng), 

lãi suất 1%/tháng, thời hạn vay là 02 năm, mục đích vay để kinh doanh và đã nhận 

đủ số tiền. 

Sau khi vay tiền, ông T, bà M không thực hiện đúng nội dung giấy vay tiền 

trên. Ông H đã nhiều lần yêu cầu ông T, bà M thanh toán số tiền trên nhưng ông T, 

bà M luôn né tránh và đến nay vẫn chưa thanh toán cho ông H.  

Số tiền ông H cho ông T và bà M vay trên là tiền riêng của ông H, không 

phải là tài sản chung của vợ chồng ông H 

Nay ông H khởi kiện yêu cầu ông Tvà bà M thanh toán cho ông số tiền 

10.000.000.000đ (Mười tỷ đồng) theo giấy vay tiền ngày 05/06/2011. Thanh toán 

một lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật. 

Bà Nguyễn Thị Kim L trình bày: Bà là vợ của ông Nguyễn Văn H. Bà xác 

nhận số tiền ông H cho ông Tường và bà Muội mượn là tiền riêng của cá nhân  ông 

Hồng, không có liên quan gì đến bà và bà không có yêu cầu gì. Bà đề nghị Tòa án 

không đưa bà vào tham gia tố tụng đối với vụ án này.  

Bị đơn đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt. Do đó, Tòa án 

đưa vụ án ra xét xử theo luật định  

          Tại phiên tòa hôm nay:  

Đại diện nguyên đơn ông Nguyễn Huy H trình bày: Nguyên đơn vẫn giữ 

nguyên ý kiến như trên.Từ khi vay tiền cho đến nay, ông T và bà M không có trả 

tiền lãi, tiền vốn cho ông H. Nay ông H yêu cầu ông T và bà M thanh toán cho ông 

H số tiền 10.000.000.000đ theo giấy vay tiền ngày 05/06/2011. Thanh toán một lần 

ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật. 

         Bị đơn ông Ngô Gia T và bà Phùng Tam M vắng mặt. 

          Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú tham gia phiên tòa phát biểu 

ý kiến:  

         + Về nội dung: Đề nghị chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn 

          + Về tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét 

xử và việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng dân sự, kể từ khi thụ lý 

vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án là tuân theo đúng qui định 

của pháp luật tố tụng dân sự.Tuy nhiên, còn vi phạm về thời hạn tống đạt thông báo 

thụ lý theo qui định tại Điều 196 Bộ luật tố tụng dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghiên cứu tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, 

Hội đồng xét xử nhận định: 

1. Về quyền khởi kiện, quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: 

         Xét đơn khởi kiện của ông Nguyễn Văn H và các chứng cứ kèm theo đơn. Hội 

đồng xét xử xác định đây là vụ án về “Đòi tài sản”. Bị đơn cư trú tại quận Tân Phú 

nên Toà án nhân dân quận Tân Phú thụ lý giải quyết là phù hợp theo Điều 26; điểm 
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a khoản 1 Điều 35; khoản 1 Ñieàu 36; điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân 

sự năm 2015. 

          Về thủ tục xét xử vắng mặt: Bị đơn đã được Tòa án tiến hành tống đạt hợp lệ 

theo qui định tại Điều 177,  Điều 179, Điều 180,  Điều 208, khoản 2 Điều 220 Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015 nhưng vẫn vắng mặt. Do đó, Hội đồng xét xử quyết 

định tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn theo quy định tại Điều 227, Điều 238 Bộ luật 

tố tụng dân sự năm 2015 

             Bà Nguyễn Thị Kim L (vợ ông H) có bản tự khai xác nhận số tiền ông 

Hồng cho ông T và bà M mượn là tiền riêng của ông H, không liên quan gì đến bà. 

Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 4 Điều 68 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015 không đưa bà L vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan. 

2. Về yêu cầu của nguyên đơn:  

           Ông Ngô Gia T và bà Phùng Tam M không có mặt tại Tòa án để trình bày 

lời khai và cung cấp chứng cứ cũng như vắng mặt tại phiên tòa hôm nay mặc dù đã 

được Tòa án tống đạt hợp lệ. Do đó, Tòa án căn cứ vào những lời khai, chứng cứ, 

yêu cầu của phía nguyên đơn để xem xét giải quyết vụ án.  

         Căn cứ vào giấy vay tiền ngày 05/06/2011 thể hiện ông T và bà M còn nợ ông 

H số tiền là 10.000.000.000đ (mười tỷ đồng) nên yêu cầu của đại diện nguyên đơn 

buộc ông T, bà M phải thanh toán  cho ông H số tiền 10.000.000.000đ (mười tỷ 

đồng) là có cơ sở theo qui định tại Điều 256 Bộ luật dân sự năm 2005. 

         Veà thôøi haïn thanh toaùn: Bò ñôn vaéng maët, ñaïi dieän nguyeân ñôn yeâu caàu traû 

một lần, ngay sau khi aùn coù hieäu löïc phaùp luaät. Hoäi ñoàng xeùt xöû xeùt thaáy, do bị 

đơn vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo giấy vay tiền ngày 06/05/2011 nên đại diện 

nguyên đơn yêu cầu traû ngay sau khi aùn coù hieäu löïc phaùp luật là có cơ sở theo qui 

định tại Điều 285, Điều 286 Bộ luật dân sự năm 2005 nên chấp nhận. 

         Töø nhöõng nhaän ñònh treân, buoäc bị đơn có trách nhiệm thanh toán cho nguyên 

đơn số tiền là 10.000.000.000 đ (mười tỷ đồng). Thanh toán một lần ngay sau khi 

án có hiệu lực pháp luật.  

3. Về án phí: 

Theo quy định tại khoản 6 Điều 26 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH 14 

ngày 30/12/2016. 

Ông T và bà M phải chịu án phí là 118.000.000 đồng 

Hoàn trả toàn bộ tiền tạm ứng án phí cho ông H.  

Vì các lẽ trên,                                                                                                

QUYẾT ĐỊNH: 

 Áp dụng: 

- Căn cứ vào khoản 3 Điều 26; khoản 1 Điều 35; Điều 36; khoản 1 Điều 39; 

Điều 177; Điều 179; Điều 180; Điều 208; khoản 2 Điều 220; Điều 227;  Điều 238 

Bộ luật tố tụng dân sự 2015;  
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- Căn cứ vào Điều 256; Điều 285; Điều 286 Bộ Luật Dân Sự năm 2005; 

- Căn cứ vào khoản 6 Điều 26 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016. 

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Ông Ngô Gia T và bà Phùng Tam M có trách nhiệm thanh toán cho ông 

Nguyễn Văn H số tiền là 10.000.000.000 đ (mười tỷ đồng) để chấm dứt việc nợ 

giữa các bên theo giấy vay tiền ngày 05/06/2011. 

Thời hạn và phương thức thi hành: Trả một lần, ngay khi án có hiệu lực pháp 

luật. 

2. Án phí dân sự sơ thẩm: Ông Ngô Gia T và bà Phùng Tam M phải chịu án 

phí là 118.000.000 đồng.  

Hoàn lại toàn bộ tiền tạm ứng án phí là 59.000.000 đồng cho ông Nguyễn 

Văn H theo biên lai thu tiền số 0009575 ngày 03/08/2017 của Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Tân Phú. 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người bị 

thi hành án chưa trả số tiền nêu trên cho người được thi hành án, thì hàng tháng 

người bị thi hành án còn phải trả thêm tiền lãi đối với số tiền chậm trả theo mức lãi 

suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại 

thời điểm thanh toán. 

3. Quyền kháng cáo: Đương sự có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản sao án hay niêm yết bản án. 

         Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người thi hành án dân sự , người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6;7 và 9 Luật thi hành án 

dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

          

Nơi nhận:           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

-VKSND quận Tân Phú;                      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-Chi cục  THADS quận Tân Phú; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ (Giang). 

 

 

                                                                                                                                                    

              Nguyễn Thị Kim Cương 


